
PHỤ LỤC 03
THÀNH TÍCH CAO HƠN TRONG XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH 
NGHỀ NGHIỆP THỰC HIỆN THEO THỨ TỰ NHÓM ƯU TIÊN SAU

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã)

Nhóm 1. Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc 
lập các hạng; Huân chương Lao động các hạng; Anh hùng Lao động; Nhà giáo Nhân 
dân; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng nhà nước.

Nhóm 2. Nhà giáo Ưu tú; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Được công 
nhận giáo viên dạy giỏi toàn quốc.

Nhóm 3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (hoặc tương đương); Được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất 
sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 
chuyên đề có thời gian từ 05 năm trở lên.

Nhóm 4. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đối với người 
được phân công trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện các tập thể, cá 
nhân đạt giải (hoặc tương đương) trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc 
tế, quốc gia, khu vực quốc gia hoặc giải Nhất (hoặc tương đương) trong các kỳ thi 
(cuộc thi) cấp tỉnh; Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đối với các 
cá nhân đạt từ giải khuyến khích trở lên (hoặc tương đương) trong các kỳ thi (cuộc 
thi) quốc tế, quốc gia hoặc giải Nhất (hoặc tương đương) trong các kỳ thi (cuộc thi) 
cấp tỉnh; Tác giả chính bài báo khoa học trên các tạp chí Quốc tế, báo cáo khoa học 
tại hội nghị khoa học quốc tế (thuộc danh mục tạp chí khoa học được tính điểm hàng 
năm của Hội đồng giáo sư nhà nước).

Nhóm 5. Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo 
chuyên đề có thời gian dưới 5 năm); Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 
(cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 
tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo viên dạy giỏi 
hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nhóm 6. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (và tương đương) 
thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện (và tương đương) hoặc Chủ tịch 
UBND cấp xã (mới); Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp tỉnh (và tương đương) tặng Bằng khen. 

Nhóm 7. Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Nhóm 8. Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp xã do 
UBND xã tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do UBND 
huyện, xã công nhận);

Nhóm 9: Có sáng kiến, giải pháp chuyên môn áp dụng hiệu quả trong nhà 
trường. Được công nhận đạt giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Lưu ý: 
Trong mỗi nhóm, việc xác định người trúng tuyển căn cứ theo thứ tự ưu tiên: 

số lượng (số lần) thành tích có được; cùng mỗi thành tích nếu có tổ chức theo quy 
mô khu vực hoặc có xếp hạng thì ưu tiên quy mô khu vực từ lớn đến nhỏ, người có 
thứ hạng từ cao đến thấp, thành tích cá nhân trước, thành tích tập thể xếp sau.
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